	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
Năm học 2024 - 2025
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Giáo dục công dân 8



A. NỘI DUNG
Học sinh ôn lại toàn bộ kiến thức nằm trong các nội dung sau:
1. Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam
2. Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc 
3. Bài 3: Lao động cần cù, sáng tạo
* Yêu cầu: 
        + Nắm được khái niệm, nêu được biểu hiện, ý nghĩa và trách nhiệm của học sinh.
        + Vận dụng giải quyết các bài tập tình huống.
B. MỘT SỐ DẠNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỤ THỂ
I. Một số dạng câu hỏi lý thuyết	 
Câu 1. Nêu những việc học sinh cần làm để thể hiện lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam. 
Câu 2. Nêu những biểu hiện của tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.
Câu 3. Ý nghĩa của tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới là gì? 
Câu 4. Em hãy nêu trách nhiệm của học sinh thực hiện việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.
Câu 5. Thế nào là lao động cần cù, sáng tạo? Ý nghĩa của cần cù, sáng tạo trong lao động là gì?
II. Một số dạng bài tập tình huống
Câu 1. Bạn B thành lập nhóm để tham gia cuộc thi “Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam” do nhà trường tổ chức vào dịp 22/12. Trong buổi họp nhóm, A đưa ra kế hoạch dự thi với nội dung tìm hiểu biểu hiện về truyền thống kiên cường chống giặc ngoại xâm thời phong kiến, G lên tiếng phản đối vì cho rằng trong thời đại 4.0 hiện nay, không nên khơi gợi lại những truyền thống đã xưa cũ, nên tìm một truyền thống nào hợp thời hơn, một số bạn trong nhóm đã đồng ý với G.
a. Em có đồng ý với ý kiến của G không? Vì sao?
b. Nếu là một bạn học sinh trong nhóm, em sẽ làm gì để thuyết phục các bạn nghe theo ý kiến của mình?
Câu 2. Một số bạn học sinh lớp 8C không đồng tình khi nghe thấy Hải khẳng định: “Xung đột tôn giáo, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính đều xuất phát từ việc thiếu tôn trọng người khác, không chấp nhận sự khác biệt của các dân tộc”. Hường đồng tình với Hải nhưng không biết phải giải thích như thế nào với các bạn.
a. Theo em, vì sao các bạn học sinh lớp 8C không đồng tình với khẳng định của Hải?
b. Nếu là Hường, em sẽ nói gì với các bạn?
Câu 3. Trong bài tập về nhà môn Địa lí, thầy giáo yêu cầu các bạn vẽ bản đồ khu phố nơi em ở. Bạn N mở máy vi tính, tìm trên mạng rồi in ra nộp. Bạn H cũng tìm bản đồ trên mạng Internet, sử dụng phần mềm vẽ sơ đồ trên máy tính để vẽ lại bản đồ nơi mình ở, bổ sung thêm các kí hiệu, biểu tượng để dễ nhìn, dễ nhớ hơn.
a. Em đồng tình với cách làm của bạn nào? Vì sao?
b. Nếu là em, em sẽ thực hiện bài tập này như thế nào?
III. Một số dạng bài tập trắc nghiệm
Dạng 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Chọn câu trả lời đúng nhất)
Câu 1. Truyền thống của dân tộc Việt Nam là những giá trị tinh thần được hình thành trong quá trình phát triển lịch sử lâu dài của dân tộc Việt Nam và được truyền từ:
A. gia đình này sang gia đình khác.		B. dòng họ này sang dòng họ khác.
C. dân tộc này sang dân tộc khác.		D. thế hệ này sang thế hệ khác.
Câu 2. Hành động nào dưới dây là biểu hiện truyền thống của dân tộc Việt Nam?
A. Kiên cường chống giặc ngoại xâm.		B. Luôn đổi mới theo thời đại.
C. Loại trừ văn hoá của các dân tộc khác.	D. Dựa dẫm và phụ thuộc vào dân tộc khác.
Câu 3. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc trên thế giới sẽ mang lại lợi ích gì?
A. Làm cho văn hoá nhân loại thêm đặc sắc.
B. Hạn chế sự giao lưu học hỏi của các dân tộc.
C. Tạo nên sự cách biệt giữa các quốc gia, dân tộc.
D. Thúc đẩy sự độc quyền kinh tế của một số nước.
Câu 4. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới thể hiện ở thái độ, việc làm nào dưới đây?
A. Chỉ giao lưu văn hoá với các bạn học sinh trong nước.
B. Đánh giá người khác dựa trên cơ sở sắc tộc.
C. Ứng xử thân thiện với công dân các quốc gia khác.
D. Không tuân thủ quy tắc khi tham gia lễ hội của các dân tộc.
Câu 5. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về sự cần cù, sáng tạo trong học tập, lao động?
A. Trăm hay không bằng tay quen.		B. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.
C. Muốn nghề chớ nề học hỏi.			C. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề.
Dạng 2: Trắc nghiệm dạng Đúng/ Sai (Trong mỗi ý a), b), c), d), chọn Đúng hoặc Sai)
Đọc thông tin sau:
Thiếu tướng Giáo sư Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, chính tên là Phạm Quang Lễ, sinh ra ở tỉnh Vĩnh Long. Sau khi tốt nghiệp Trung học ở Sài Gòn, năm 1935 ông tiếp tục học các Trường Đại học Kĩ thuật điện, Viện Nghiên cứu máy bay và Đại học Xoóc-bon. Sau đó, ông làm việc ở công trường cầu cống, xưởng chế tạo máy bay vũ khí quân giới,... Năm 1942, ông sang Đức làm việc trong xưởng chế tạo máy bay và Viện Nghiên cứu vũ khí.
Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp, ông đã về nước cùng với Người, được giao chức Cục trưởng Cục Quân giới. Trong kháng chiến chống Pháp, ông đã sáng chế được các vũ khí súng không giật (SKZ), súng ba dô ca,... góp phần quan trọng về quân khí để giết giặc,... Trong hoàn cảnh khắc nghiệt của chiến tranh và tình trạng lạc hậu về mọi mặt, ông đã tận dụng các phương tiện hiện có để góp phần quan trọng cho sự nghiệp giữ nước và dựng nước. Năm 1948, ông được phong hàm Thiếu tướng, năm 1952, được tuyên dương Anh hùng lao động. Trong dịp này Bác Hồ đã khen ngợi: Kĩ sư Nghĩa rất giỏi khoa học máy, nhưng khi thực hành thì không “máy móc”.
(Theo Báo tin tức, 13/9/2023)
a) Trần Đại Nghĩa làm việc ở công trường, cầu cống, xưởng chế tạo máy bay vũ khí quân giới thể hiện cho sự lao động sáng tạo của ông.
b) Trần Đại Nghĩa là một người lao động sáng tạo vì đã sáng chế tạo được các vũ khí súng không giật, súng ba dô ca, ….
c) Chính sự lao động, sáng tạo của Trần Đại Nghĩa đã góp phần quan trọng cho sự nghiệp giữ nước và dựng nước.
d) Trần Đại Nghĩa là tấm gương cho truyền thống cần cù, yêu nước của dân tộc.
IV. Cấu trúc đề thi 
- 70% trắc nghiệm (24 câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn và 1 câu trắc nghiệm Đúng/Sai)
- 30% tự luận (2 câu)

	BGH duyệt




Phạm Thị Thanh Bình



	Tổ chuyên môn




Trần Thu Thuỷ
	Người lập




Chu Huyền Thương
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I. Một số dạng câu hỏi lý thuyết:
Câu 1. Những việc học sinh cần làm để thể hiện lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam:
- Tìm hiểu về truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc 
- Có thái độ tôn trọng, trân quý, giữ gìn và phát huy nghệ thuật truyền thống 
- Biết ơn những người có công với đất nước 
- Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa 
- Tham gia các sinh hoạt văn hóa dân tộc, dân gian 
- Phê phán những hành vi, việc làm gây tổn hại đến truyền thống dân tộc 
Câu 2. Biểu hiện tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới:
+ Tôn trọng tính cách, truyền thống phong tục tập quán,... của các dân tộc
+ Luôn tích cực tìm hiểu và tiếp thu những giá trị tốt đẹp của các dân tộc,
+ Đồng thời thể hiện lòng tự hào chính đáng về dân tộc mình;
+ Phê phán những hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc và văn hóa.
Câu 3. Tôn trong sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới có ý nghĩa là: 
+ Tạo cơ hội để chúng ta có thêm hiểu biết tiếp thu những tinh hoa văn hoá của các dân tộc khác,
+ Làm phong phú thêm những giá trị của dân tộc mình, 
+ Củng cố niềm tin, sự đồng cảm, hòa hợp và tăng cường tình hữu nghị, hòa bình, hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới
Câu 4. Trách nhiệm của học sinh thực hiện việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và nên văn hoá trên thế giới là:
- Cùng nhau giới thiệu, chia sẻ những phong tục tập quán, văn hóa độc đáo của dân tộc mình và các dân tộc khác trên thế giới.
- Chia sẻ những sưu tầm ảnh, tư liệu phong phú để giới thiệu với bạn bè nước ngoài về nét đẹp truyền thống dân tộc, văn hóa Việt Nam.
- Chia sẻ và lắng nghe những truyền thống văn hóa  của các dân tộc khác trên thế giới
- Tuân thủ quy tắc khi tham gia các lễ hội, ẩm thực của các dân tộc trên thế giới.
Câu 5. 
- Lao động cần cù là chăm chỉ, chịu khó làm việc một cách thường xuyên, phấn đấu hết mình vì công việc 
- Lao động sáng tạo là luôn luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động.
- Ý nghĩa: 
+ Hoàn thiện và phát triển phẩm chất năng lực để nâng cao hiệu quả lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
+ Tạo ra nhiều giá trị vật chất và tinh thần góp phần cải thiện và nâng cao đời sống văn hoá.
II. Một số dạng bài tập tình huống
Câu 1.
a. Em không đồng ý với ý kiến của G vì truyền thống kiên cường chống giặc ngoại xâm thời phong kiến là bản sắc của văn hoá dân tộc, tạo nên sức mạnh để dân tộc Việt Nam có được hoà bình, độc lập như ngày hôm nay. 
b. - Nếu là 1 bạn HS trong nhóm, em sẽ giải thích để G và các bạn trong nhóm hiểu: chúng ta cần giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc vì điều này sẽ đem đến nhiều ý nghĩa quan trọng, như:
+ Là nền tảng tạo nên bản sắc văn hóa của dân tộc;
+ Là nguồn sức mạnh để dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
+ Là tiền đề quan trọng để mỗi cá nhân sống tốt, có ích hơn cho cộng đồng, xã hội.
Câu 2. 
a. Các bạn học sinh lớp 8C không đồng tình với khẳng định của Hải, vì: có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến sự xung đột tôn giáo, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính.
b. Nếu là Hường, em sẽ nói với các bạn rằng: tuy có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến sự xung đột tôn giáo, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, song, nguyên nhân cơ bản, quan trọng nhất là do: sự thiếu tôn trọng người khác, không chấp nhận sự khác biệt của các dân tộc.
Câu 3. 
a. Em đồng tình với cách làm của bạn H, vì hành động này cho thấy bạn H có thái độ chăm chỉ, sáng tạo trong học tập. Mặt khác, việc H bổ sung thêm các kí hiệu, biểu tượng sẽ giúp cho bản đồ sát với đời sống thực tế, dễ nhớ và có khả năng ứng dụng cao hơn.
b. Để thực hiện bài tập này, em sẽ làm theo cách của bạn H: tìm bản đồ trên mạng Internet, sử dụng phần mềm vẽ sơ đồ trên máy tính để vẽ lại bản đồ nơi mình ở, bổ sung thêm các kí hiệu, biểu tượng để dễ nhìn, dễ nhớ hơn.
III. Một số dạng bài tập trắc nghiệm:
Dạng 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	D
	B
	A
	C
	C


Dạng 2: Trắc nghiệm dạng Đúng/Sai
a. Sai		b. Đúng		c. Đúng		d. Đúng

	BGH duyệt




Phạm Thị Thanh Bình

	Tổ chuyên môn




Trần Thu Thuỷ
	Người lập




Chu Huyền Thương



